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001 Anh Mai Thị Ngọc Nữ 13/05/2003 Trai Thôn, X. Hồng Quang, H. Ân Thi, 

T. Hưng Yên 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303006828 

002 Anh Nguyễn Thị Mai Nữ 19/08/2003 396 Tổ 14, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303009543 

003 Anh Nguyễn Tuấn Nam 11/07/2005 Tổ DP Số 3, TT. Cổ Phúc, H. Trấn Yên, 

T. Yên Bái 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205006232 

004 Anh Phạm Nhất Nam 01/11/2004 Tổ 17, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015253 

005 Anh Phạm Vân Nữ 13/07/2003 Nam Huân Bắc, X. Đình Phùng, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303006592 

006 Anh Trần Hoàng Nam 24/11/2005 80 Đồng Xuân, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lại (L+H) 001205010387 

007 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 07/09/2002 Bình Thượng, X. Yên Thọ, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K08/24 A1 SH lại TH 036302008967 

008 Ánh Phạm Thị Ngọc Nữ 08/11/2002 Đại Điền, X. An Vũ, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302005411 

009 Bắc Nguyễn Bá Nam 24/11/2002 Xuân Thọ, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X B2 990227003660 31/05/2022 A1K11/24 A1 Sát hạch H 001202029194 

010 Bắc Nguyễn Văn Nam 24/05/2003 Vạn Thành, X. Thăng Long, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203003448 

011 Bích Nguyễn Duy Nam 09/08/2001 Chi Lăng, X. Quang Minh, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201001167 

012 Bộ Lê Đình Nam 09/09/2001 Quý Vinh, X. Hà Vinh, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 
X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201000104 
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013 Cảnh Hoàng Đình Nam 26/01/2001 Thôn 7, X. Xuân Lai, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201016724 

014 Cảnh Nguyễn Đức Nam 23/12/2005 Yên Thi, X. Lóng Phiêng, H. Yên Châu, 

T. Sơn La 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205001769 

015 Chiến Nguyễn Mạnh Nam 20/12/2004 Đồng An, X. La Sơn, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204006789 

016 Cúc Hà Thị Nữ 25/04/2003 Xăm Pà, X. Nà Phòn, H. Mai Châu, T. 

Hòa Bình 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303007958 

017 Cường Nguyễn Cao Nam 24/09/1982 Tổ 23, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. 

Đà Nẵng 

X B2 480109481003 26/07/2010 A1K11/24 A1 Sát hạch H 037082008068 

018 Cường Nguyễn Mạnh Nam 03/07/1980 60 Ngõ 178 Chợ Khâm Thiên, P. Trung 

Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X C 990009990139 09/11/2000 A1K11/24 A1 Sát hạch H 001080000196 

019 Cường Vũ Mạnh Nam 31/12/2001 P426b C5, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201023729 

020 Đạt Bùi Tuấn Nam 19/07/2002 Số 3, Ngõ 63 Khương Trung, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202003443 

021 Đạt Nguyễn Phúc Nam 09/02/2003 Tổ DP Độc, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203008810 

022 Đạt Trịnh Ngọc Nam 08/09/2003 Đông Viên Hà, X. Quế Tân, H. Quế Võ, 

T. Bắc Ninh 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203010323 

023 Diện Nguyễn Thị Nữ 10/02/2003 Thôn 4, X. Quỳnh Tân, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303019762 

024 Đông Ninh Viết Nam 19/08/1978 11 Ngách 40/9 Phan Đình Giót, P. 

Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X B2 010165007541 23/01/2016 A1K12/24 A1 Sát hạch H 001078029094 

025 Đồng Lê Phi Nam 21/10/2003 Chiểng Nang, X. Giao An, H. Lang 

Chánh, T. Thanh Hóa 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203015794 

026 Đức Chu Phúc Nam 12/11/2000 Tổ DP Số 3, TT. Mậu A, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015200008309 

027 Đức Trương Minh Nam 22/01/2006 79/66 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206000784 
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028 Đức Vũ Tiến Nam 12/05/2000 TDP Nhân Cầu 2, TT. Hưng Hà, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200012963 

029 Dũng Lê Văn Tiến Nam 09/04/2004 Thổ Ốc, P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, 

T. Hà Nam 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001425 

030 Dũng Nguyễn Quang Nam 03/02/2004 Tổ 14, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204043307 

031 Dương Đào Khánh Nam 04/11/2003 TK Đường, TT. Phú Minh, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203036994 

032 Dương Vũ Tùng Nam 31/10/2005 Ứng Liêm, X. Thanh Hà, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205005938 

033 Giáp Lê Văn Nam 13/08/2004 Thôn 14, X. Quỳnh Vinh, TX. Hoàng 

Mai, T. Nghệ An 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204027109 

034 Hà Mai Ngân Nữ 27/06/1992 Tổ 46, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192038707 

035 Hà Nguyễn Hoàng Nam 13/03/1990 Tân Trung, X. Thạch Trung, TP. Hà 

Tĩnh, T. Hà Tĩnh 

X B2 010145068393 29/09/2014 A1K11/24 A1 Sát hạch H 042090012735 

036 Hải Đào Trần Nam Nam 03/01/2001 Lưu Phái, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X B1 010236026219 29/03/2023 A1K12/24 A1 Sát hạch H 001201015666 

037 Hải Phạm Thanh Nam 24/11/1999 Đội 8, X. Hoàng Nam, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036099018404 

038 Hạnh Lê Hồng Nữ 12/10/2001 Phú Uyên, X. Tân Học, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301007959 

039 Hiền Hoàng Thị Thu Nữ 16/10/1994 Kính Trực, X. Tân Phong, H. Kiến 

Thụy, TP. Hải Phòng 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031194000357 

040 Hiền Nguyễn Thị Nữ 14/07/2001 Xóm Tân Minh, X. Tân Hương, H. Tân 

Kỳ, T. Nghệ An 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040301008711 

041 Hiệp Lê Thành Nam 14/09/2005 Tân Tiến, X. Phương Trung, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029714 

042 Hiếu Nguyễn Xuân Nam 19/09/2005 Thổ Ngõa, Thôn 6, X. Tân Hòa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026054 

043 Hoàng Đinh Việt Nam 10/09/1997 Trung Tâm, X. Yên Dương, H. Hà 

Trung, T. Thanh Hóa 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038097015789 
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044 Hoàng Nguyễn Viết Nam 24/02/1999 Thượng Xuân, X. Xuân Thành, H. Yên 

Thành, T. Nghệ An 
X B2 010226026120 01/03/2022 A1K11/24 A1 Sát hạch H 040099015914 

045 Hưng Nguyễn Quang Nam 08/08/1983 KĐT ĐN Trần Duy Hưng, P. Trung 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X B2 220099003058 20/02/2009 A1K11/24 A1 Sát hạch H 031083000051 

046 Hưng Nguyễn Tiến Nam 29/04/2002 Đồng Ngọ, P. Nam Đồng, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030202001747 

047 Hương Nguyễn Thị Nữ 01/12/2002 Khu 9, X. Đan Thượng, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025302007858 

048 Hương Nguyễn Thị Lan Nữ 11/02/2000 Tây Thượng Liệt, X. Đông Tân, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300009826 

049 Hương Nguyễn Văn Nam 13/02/1996 Hợp Thành, X. Nam Trung, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X B2 340167008212 28/12/2016 A1K12/24 A1 Sát hạch H 034096007670 

050 Huy Trần Quang Nam 05/10/2000 4 Ngách 107/23 Hồng Mai, P. Quỳnh 

Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200001858 

051 Huy Trần Xuân Nam 26/09/1978 Thượng Cẩm, X. Vũ Lạc, TP. Thái 

Bình, T. Thái Bình 

X B2 270205025557 14/09/2020 A1K12/24 A1 Sát hạch H 034078028959 

052 Huyền Đặng Thị Thu Nữ 08/07/2005 Khu 4, X. Vụ Quang, H. Đoan Hùng, T. 

Phú Thọ 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305008246 

053 Huyền Nguyễn Thị Nữ 28/01/1988 La Phẩm 2, X. Tản Hồng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001188025990 

054 Khải Nguyễn Phúc Nam 25/11/1999 Đội 5, X. Hoàng Nam, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036099001760 

055 Kiên Dương Trung Nam 22/12/1984 21 Cao Thắng, P. Lam Sơn, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X B2 010181108859 24/11/2013 A1K11/24 A1 Sát hạch H 038084011581 

056 Kiên Nguyễn Xuân Nam 21/05/1999 Đội 4, X. Hoàng Nam, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036099018686 

057 Lập Phạm Văn Nam 28/04/2002 Cốc Mốc, X. Đồng Lương, H. Lang 

Chánh, T. Thanh Hóa 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202029463 

058 Linh Bùi Khánh Nữ 03/01/2004 54 Ngõ 110 Kim Hoa, P. Phương Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304004731 
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059 Linh Mai Thị Thùy Nữ 20/11/2005 P. Minh Phương, TP. Việt Trì, T. Phú 

Thọ 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305006196 

060 Linh Nguyễn Ngọc Nam 27/07/1968 Tổ 9, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X B2 010065011439 26/09/2006 A1K11/24 A1 Sát hạch H 001068017525 

061 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 21/09/2002 Tổ DP Số 3, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302001568 

062 Loan Bùi Thị Nữ 23/04/1998 Xóm Sơ, X. Vũ Bình, H. Kiến Xương, 

T. Thái Bình 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017198003769 

063 Lợi Cao Phúc Nam 01/11/2005 X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải 

Dương 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 072205001942 

064 Long Hoàng Mạnh Nam 14/08/1973 Tổ 16, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X B2 010091036499 06/12/2009 A1K11/24 A1 Sát hạch H 001073033529 

065 Lượng Lê Văn Nam 28/10/2001 Cốc Mốc, X. Đồng Lương, H. Lang 

Chánh, T. Thanh Hóa 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201009989 

066 Mai Phạm Thị Tuyết Nữ 20/09/2004 Tổ DP 3, TT. Cát Bà, H. Cát Hải, TP. 

Hải Phòng 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304004788 

067 Mạnh Nguyễn Hữu Nam 11/02/2004 TDP Vạn Xuân, P. Xuân Lâm, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204012752 

068 Mạnh Phạm Hùng Nam 08/09/2005 Tổ 4, TT. Mù Cang Chải, H. Mù Cang 

Chải, T. Yên Bái 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205000156 

069 Minh Lại Triệu Tuấn Nam 04/05/2005 57B Nguyễn Lương Bằng, P. Nam 

Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205032965 

070 Minh Mai Đức Nam 27/06/2003 Xóm 5, X. Hải Hưng, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203012512 

071 Minh Nguyễn Quang Nam 14/02/2003 25 Ngõ 35 Nguyễn Như Đổ, P. Văn 

Miếu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 170224008626 20/06/2022 A1K12/24 A1 Sát hạch H 001203001568 

072 Minh Phạm Thế Nam 24/09/2005 P406B G3A TT Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005023 

073 My Đồng Trà Nữ 27/11/2003 2 Ngách 36/10 Lê Thanh Nghị, P. Cầu 

Dền, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303008871 
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074 Nam Nguyễn Hải Nam 31/05/2004 Việt Hưng, X. Hòa Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204004686 

075 Nam Nguyễn Minh Nam 08/03/1998 Hạ Muồn Cao, P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Phủ Lý, T. Hà Nam 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035098002212 

076 Ngân Nguyễn Thị Nữ 16/08/2001 Xóm Bắc, X. Mỹ Thịnh, H. Mỹ Lộc, T. 

Nam Định 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301006937 

077 Nghĩa Nguyễn Tuấn Nam 28/11/2003 P108 A4 TT KT, P. Khương Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203028894 

078 Nghĩa Trần Ngọc Nam 03/06/2000 X. Giao Thịnh, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200017568 

079 Ngọc Chu Thị Bảo Nữ 14/07/2004 TDP Thắng, X. Tân An, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068304002970 

080 Ngọc Tạ Duy Nam 18/02/2004 Tổ DP 1, TT. NT Liên Sơn, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204008159 

081 Ngọc Trần Thị Nho Nữ 10/03/2003 Thôn 9, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303029845 

082 Ngọc Trương Văn Nam 05/08/2005 Thôn 5, X. Quảng Tâm, H. Tuy Đức, T. 

Đắk Nông 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205005773 

083 Nguyên Nguyễn Văn Nam 22/08/1999 Xóm 1 Tiền Liệt, X. Tân Phong, H. 

Ninh Giang, T. Hải Dương 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030099013524 

084 Nguyệt Đỗ Thị Minh Nữ 04/02/2002 Trạm Lộ, X. Bạch Đằng, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1K08/24 A1 SH lại TH 030302000676 

085 Ninh Vũ Thị Cẩm Nữ 29/10/2002 Ngư Đại, X. Đại Xuân, H. Quế Võ, T. 

Bắc Ninh 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302010124 

086 Phát Nguyễn Thành Nam 15/09/2004 3.25 CC CT1 KĐT VCN, P. Phước Hải, 

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 056204012281 

087 Phong Hồ Xuân Nam 24/06/2000 Bản Mò O Ồ Ồ, X. Thượng Hóa, H. 

Minh Hóa, T. Quảng Bình 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044200008238 

088 Phú Phạm Hồng Nam 06/09/2002 Mao Trung, X. Phượng Mao, H. Quế 

Võ, T. Bắc Ninh 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027202004751 
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089 Quân Đèo Văn Nam 24/11/2000 Bản Phiêng Đanh, X. Mường So, H. 

Phong Thổ, T. Lai Châu 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012200002405 

090 Quân Nguyễn Đức Nam 08/10/2003 Phú Khê, X. Quỳnh Lâm, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203006880 

091 Quân Trần Minh Nam 28/09/2003 Xóm Trung 1, X. Việt Hùng, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203009019 

092 Quang Đoàn Văn Nam 26/10/1985 Thôn Đìa, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K09/24 A1 SH lại (L+H) 001085012228 

093 Quyên Nguyễn Bảo Nữ 25/05/1986 P1006 Ct1a ĐN2, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 011185024486 05/06/2018 A1K11/24 A1 Sát hạch H 037186000549 

094 Sang Bùi Minh Nam 02/01/2002 15/82 Ngõ Văn Chương, P. Văn 

Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202020541 

095 Sơn Nguyễn Tùng Nam 11/09/2000 Quan Cao, X. Vân Trường, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200004728 

096 Tài Nguyễn Anh Nam 09/09/1990 34 Ngõ 379 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090034920 

097 Tâm Lê Minh Nam 12/06/2004 Phạm Tân, X. Ngô Quyền, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204014682 

098 Tâm Nguyễn Thị Nữ 01/01/2004 Thôn 4, X. An Nội, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304008012 

099 Thắng Hoàng Đức Nam 19/08/1999 Hoàn Dương, X. Mộc Bắc, H. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035099008651 

100 Thanh Trịnh Xuân Nam 10/10/2003 X. Yên Ninh, H. Yên Định, T. Thanh 

Hóa 
X A1K10/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203019203 

101 Thành Trần Phan Phú Nam 02/11/2005 Tổ DP 2, Hưng Trí, P. Sông Trí, TX. Kỳ 

Anh, T. Hà Tĩnh 
X A1K10/24 A1 SH lại (L+H) 042205013891 

102 Thảo Đỗ Thị Nữ 18/12/1990 Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X B1 011236053263 17/10/2023 A1K12/24 A1 Sát hạch H 001190058985 

103 Thơi Trần Thanh Nam 23/02/1983 Tổ 15, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035083010619 

104 Thu Trần Thị Nữ 06/08/1993 TDP Số 6 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024193000560 
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105 Thực Nguyễn Văn Nam 24/05/2005 Thượng Đại Vương, X. Thanh Nguyên, 

H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205009578 

106 Thưởng Nguyễn Văn Nam 28/02/1995 Tổ 12, P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì, T. Phú 

Thọ 
X A1K09/24 A1 SH lại TH 025095005720 

107 Thúy Lê Thị Nữ 15/12/2003 Thôn 5, X. Vân Sơn, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K09/24 A1 SH lại TH 038303025255 

108 Thúy Nguyễn Bá Thị Nữ 25/05/2003 Thôn 7, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303029961 

109 Thúy Nguyễn Thị Nữ 27/10/2003 Tiền Phong, X. Bách Thuận, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K06/24 A1 SH lại TH 034303006051 

110 Thủy Phạm Văn Nam 16/02/1980 Tổ 1, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X B2 010094008619 11/02/2009 A1K11/24 A1 Sát hạch H 030080000016 

111 Tiến Ngân Trung Nam 11/02/2004 Bản Năng Cát, X. Trí Nang, H. Lang 

Chánh, T. Thanh Hóa 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204017496 

112 Tiến Nguyễn Việt Nam 12/10/2005 Tổ 02, P. Pú Trạng, TX. Nghĩa Lộ, T. 

Yên Bái 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205000892 

113 Toàn Nguyễn Khánh Nam 27/10/2004 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K09/24 A1 SH lại TH 001204033805 

114 Trà Nguyễn Hương Nữ 23/09/2005 TK Lâm Sơn, TT. Kiện Khê, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305001531 

115 Trang Hoàng Thu Nữ 14/08/1997 Tổ 9, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197025669 

116 Trang Nguyễn Quỳnh Nữ 13/09/2002 Số 01, Ngõ 53 Trần Quốc Hoàn, Tổ 5, 

P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X B1 221229000965 21/01/2022 A1K11/24 A1 Sát hạch H 022302000187 

117 Trọng Vũ Đức Nam 01/12/2005 Bản Yên Thi, X. Lóng Phiêng, H. Yên 

Châu, T. Sơn La 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205001232 

118 Trung Nguyễn Quang Nam 08/12/2002 Minh Khai, X. La Phù, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202005790 

119 Trung Nguyễn Thế Nam 03/01/2004 Thọ Lương, TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204003423 
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120 Trường Phạm Quang Nam 23/03/2000 214 Trần Hưng Đạo, P. Bà Triệu, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200003491 

121 Tuấn Bùi Anh Nam 02/12/1996 Xóm 15, X. Trực Nội, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036096003730 

122 Tuấn Khổng Anh Nam 26/08/2005 Nông Xanh, X. Cao Phong, H. Sông Lô, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205004655 

123 Tuấn Nguyễn Anh Nam 06/05/2001 Bổng Thôn, X. Hòa Bình, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201006854 

124 Tuấn Phạm Anh Nam 18/10/2003 Xóm 2, X. Giao Hương, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203009267 

125 Tuấn Trần Anh Nam 25/10/1999 Đông Hồng, X. Quỳnh Châu, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040099021826 

126 Tuy Lê Văn Nam 06/08/1973 Tổ 1, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X B2 010054007902 21/09/2005 A1K11/24 A1 Sát hạch H 033073000008 

127 Tuyền Đinh Công Nam 14/10/2000 Thôn Chùa, X. Tiến Dũng, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 

X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024200003681 

128 Văn Trần Ngọc Nam 04/07/1994 Thôn Đầm, X. Mê Linh, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034094003446 

129 Vi Nguyễn Thị Thảo Nữ 27/09/2004 88 Hàng Tiện, P. Quang Trung, TP. Nam 

Định, T. Nam Định 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304008405 

130 Việt Đặng Sỹ Nam 10/04/1998 Tỳ Điện, X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. 

Bắc Ninh 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027098005156 

131 Việt Nguyễn Quốc Nam 01/11/1981 Ct4(V6) KNO XH Phú Lãm, P. Phú 

Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K12/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030081000725 

132 Vinh Nguyễn Văn Nam 24/10/1981 Lương Phúc, X. Việt Long, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X B2 010236054975 22/08/2023 A1K12/24 A1 Sát hạch H 001081005990 

133 Vương Nguyễn Quốc Nam 23/01/2005 Thanh Tảo, X. Lê Lợi, TP. Chí Linh, T. 

Hải Dương 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205003661 
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